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1 Mai Thanh Tình Nam 87,8
Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Đức  

Hạnh Marphavet
5

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam

Chính 
quy

Công nghệ 
sinh học

Giỏi 2017
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Thú y 8,29 2022

Chứng chỉ tiếng Anh TOEEFLiBT: 
74, ngày  06/10/2022

Công nghệ 
sinh học

2 Vũ Hiền Anh Nữ 91,0 Thí sinh tự do 1
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Chính 

quy
Công nghệ 

sinh học
Xuất 
sắc

2022 - - - -

Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 theo 
Khung năng lực NN 6 bậc dùng cho 

Việt Nam do Trường ĐH Bách 
khoa Hà Nội cấp ngày 04/01/2023

Công nghệ 
sinh học

3 Trần Việt Dũng Nam 84,3
Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ 
thuật Công nghiệp

19
Trường ĐH Kinh 

tế quốc dân
Chính 

quy
Kinh tế

Trung 
bình 
khá

2003
Trường ĐH Kinh 
doanh và Công 

nghệ Hà Nội

Quản trị kinh 
doanh

7,21 2015
Chứng chỉ tiếng Anh TOEFLiBT: 

65, ngày 23/08/2022
Kinh tế phát 

triển

4 Vũ Việt Hà Nam 88,6
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 
nông thôn

14
Trường ĐH 
Thương mại

Chính 
quy

Kinh tế Khá 2008
Trường Đại học 

Adelaide, Úc

Kinh doanh 
lương thực và 
Nông nghiệp 

toàn cầu

 - 2015
Đào tạo thạc sĩ toàn thời gian bằng 

tiếng nước ngoài
Kinh tế phát 

triển

5 Trần Thị Bình Nữ 93,2 Tỉnh ủy Hà Nam 22
Trường ĐH Nông 

nghiệp I
Chính 

quy
Quản lý 
đất đai

Trung 
bình

2001
Trường ĐH Nông 

nghiệp Hà Nội
Quản lý đất 

đai
7,09 2011

Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh 
(VB2) do Trường Đại học Hải 

Phòng cấp ngày 14/12/2022

Quản lý đất 
đai

6 Trương Đỗ Thùy Linh Nữ 95,0
Trường Đại học 

Nông lâm TP. Hồ 
Chí Minh

16
Trường ĐH Nông 
lâm TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Quản lý 
đất đai

Khá 2007
Trường ĐH Nông 
lâm TP. Hồ Chí 

Minh

Quản lý đất 
đai

8,20 2012

Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh 
(VLVH) do Trường ĐH Khoa học 

Xã hội và Nhân văn cấp ngày 
16/03/2009

Quản lý đất 
đai

7 Vũ Thị Ngọc Nữ 90,2
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
12

Trường ĐH Nông 
nghiệp Hà Nội

Chính 
quy

Thú y Khá 2010
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Thú y 8,39 2017

Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh 
(VB2) do Trường ĐH Hải Phòng 

cấp ngày 14/12/2022

Dịch tễ học 
thú y

8 Lê Văn Thiện Nam 88,6
Công ty Cổ phần 
Thực phẩm Sửa 

TH
13

Trường ĐH Nông 
nghiệp Hà Nội

Chính 
quy

Thú y Khá 2009
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Thú y 7,99 2022

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFLiBT: 
74, ngày  09/10/2022

Sinh sản và 
bệnh sinh 
sản gia súc

9 Ngô Anh Đức Nam 87,2
Công ty TNHH 

Thuốc Thú y 
DR.DUC

17
Trường ĐH Nông 

nghiệp I
Chính 

quy
Thú y Khá 2005

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam

Thú y 8,14 2022
Chứng chỉ tiếng Anh TOEFLiBT: 

76, ngày 09/10/2022

Sinh sản và 
bệnh sinh 
sản gia súc

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2023
(kèm theo thông báo số: 708 /TB-HVN ngày 19 tháng 04 năm 2023)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2023


